DANH SÁCH

NHÂN VẬT LỊCH SỬ - KHÁNG CHIẾN

(Những nhân vật có liên quan đến Biên Hòa – Đồng Nai)

1. Nguyễn Phúc Tần (1620-1687). 

Lên ngôi chúa năm 1648, thường gọi là chúa Hiền. Ông là người cho phép Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên trong nhóm "phản thanh phục Minh" từ Trung Hoa với 3000 quân gia vào định cư ở Mỹ Tho và Biên Hoà để khai phá và mở mang vùng Đàng trong, xây dựng Cù lao phố thành thương cảng sấm uất.
2. Nguyễn Phúc Chu (1675-1725). 
Người kế tục sự nghiệp các chúa Nguyễn (1691), có công lớn trong việc mở mang vùng đất phương Nam, xây dựng bộ máy hành chính và chính thức đưa miền Nam vào lãnh thổ đất Đại Việt. Người chủ trương xây dựng Văn miếu Trấn Biên 1715.
3. Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700).

Người quê gốc Thanh Hoá, làm quan đời chúa Nguyễn Phúc chu, được phong chức Chưởng cơ tước Lễ thành hầu.  Người có công lớn trong việc khai mở, xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước ở phương Nam. Trong đó năm 1698 lập phủ Gia Định với hai huyện Phước Long, Tân Bình, hai dinh Phiên trấn và Trấn Biên.


4. Trần Thượng Xuyên (--- 1720). 
Người Hoa "phản Thanh phục Minh". Năm 1679 ông dẫn đầu binh tướng cùng gia đình 3.000 với 50 chiến thuyền vào Việt Nam, được chúa Nguyễn cho định cư ở Cù lao phố. Ông có công lớn trong việc xây dựng thương cảng Cù lao phố phồn thịnh trong thế kỷ 18. 
5. Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872).

Ông là chồng của bà Nguyễn Thị Tồn, đỗ giải nguyên trường Gia Định năm 1835, được bổ nhiệm tri huyện Phước Long tỉnh Biên Hoà. Ông đồng thời là nhà thơ, viết kịch với vỡ nổi tiếng Kim thạch kỳ duyên.
6. Lê Quang Định (1759-1813). 
Quê Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Vào Gia Định học với cao sĩ Võ Trường Toản, kết bạn với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, được người đời xưng tụng "Gia Định Tam gia". Thời Gia Long từng giữ chức Thượng thư Boe65 Hộ. Ông là tác giải quyển Hoàng Việt nhất thống địa dư chí (1806), Hoa nguyên thi thảo; đồng tác giả "Gia Định tam gia thi tập.

7. Ngô Nhơn Tịnh (-1816).

 Tổ phụ người Quảng Đông, sang ngụ đất Gia Định, học trò Võ Trường Toản, cùng với Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định được gọi là Gia Định tam gia. Năm 1812 được cử làm Hiệp tổng trấn phụ tá Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt. Tác phẩm Gia Định tam gia thi tập.

8.  Trịnh Hoài Đức (1765-1825). 
Ông vốn người Hoa tỉnh Phúc Kiến, đời ôg nội sang Việt Nam, ngụ Trấn Biên. Năm 1788 thi đổ và làm quan đến chức Thượng thư. Ong là nhà văn hoá lớn của dân tộc cùng với Ngô Quang Tịh và Lê Quang Định được xưng tụng là “Gia Định tam gia” trong nhóm Bình Dương thi xã. Tác giả Gia Định thành thông chí.

9. Đào Trí Phú. 
Ông vốn tên là Đào Trí Kính sinh tại làng Phước Kiển, dinh Trấn Biên, tỉnh Gia Định trong một dòng dõi gia thế nhiều đời làm quan; không rõ năm sinh, năm mất. Ông nội của ông Đào Trí Phú là Thị giảng học sĩ Đoan Lượng, làm quan thời các Chúa Nguyễn. Cha Hiến Tịnh tòng quân dưới cờ của Nguyễn Ánh, tuy là võ biền nhưng thông Nho học nên là một người cha gương mẫu hết lòng vì gia đình, một bề tôi trung thành tận tụy, giáo dục con cái chuyên tâm đèn sách, phụng đạo thánh hiền. Đất nước rối ren ông tòng quân và chỉ huy một đội quân tiên phong đánh Nam, dẹp Bắc, lập nên nhiều chiến công lẫy lừng. Sau cuộc đại định vua Gia Long lên ngôi Hoàng Đế, ông cáo quan về nghỉ hưu sống với gia đình nơi quê hương bản quán và qua đời ở tuổi bảy mươi mốt.
10. Nguyễn Tấn Sĩ bút danh Dương Tử Giang (1918-1956). 
Quê Giồng Trôm tỉnh Bến Tre. Ông là nhà văn nhà báo hoạt động cách mạng, kháng chiến chống Pháp, sau 1954 được Đảng phân công hoạt động cách mạng hợp pháp ở Sài Gòn. Tháng 10-1955 bị chính quyền Sài Gòn bắt giam ở Catinat rồi chuyển về trại giam Biên Hòa. Ngay 2-12-1956, ông tham gia cuộc phá khám và hi sinh.

11. Nguyễn Văn Hoài (1898-1952).

Quê tỉnh Vĩnh Long. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Năm 1930 từ Pháp về làm việc dưỡng trí viện Biên Hòa. Bác sĩ người Việt đầu tiên làm Giám đốc bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Ông đồng thời là nhà nghiên cứu với các tác phẩm: Lược khảo về vấn đề hoà bình (1950); Điên?Dưỡng trí viện? (1952), Từ bệnh tâm trí đến bệnh giết người, Về sự tổ chức Dưỡng trí viện…

12. Tô Văn Tuấn (1914-1988), tức Bình Nguyên Lộc.

 Quê huyện Tân Uyên tỉnh Biên Hòa. Học trường Pétrus Ký. Sau 1945 tham gia kháng chiến chống Pháp, thành viên Hội Văn hoá cứu quốc tỉnh Biên Hòa. Ông là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, dân tộc học, ngôn ngữ học  

13. Nguyễn Tri Phương (1800-1873).

 Đại thần triều Nguyễn. Tên thật Nguyễn Văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu Đường Xuyên. . Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, năm 1860 ông được sung chức Gia Định quân thứ, Thống đốc quân vụ xây đại đồ Kỳ Hoà ở Gia Định chống Pháp. Kỳ Hoà thất thủ, ông về thành Biên Hòa tiếp tục kháng chiến. Ngày 18-11-1873, Pháp đánh thành Hà Nội do ông chỉ huy. Ông bị thương và tuyệt thực hơn một tháng thì mất.

14. Trương Định (1820-1864).

Ông quê Quảng Ngãi, lớn lên đất Gia Định. Ông là Anh hùng kháng Pháp. Năm 1850 có công tập hợp nhân dân khẩn hoang, ông được triều định phong chức Quản cơ. Tháng 2-1959 ông tập hợp nghĩa binh chống Pháp khi chúng xâm lược nước ta. Khi nhà Nguyễn đầu hàng Pháp, ông vẫn lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến khắp Nam bộ và miền Đông, được nhân dân xưng tụng”Bình Tây đại nguyê soái.

15. Hà Huy Giáp (1906-1995).

Ông là người Hà Tĩnh. Vào Đảng năm 1929, thường vụ Xứ uỷ Nam kỳ, năm 1931 bị Pháp bắt giam, 1936 trở về tiếp tục hoạt động. Người chủ trì hội nghị Bình Trước tháng 9-1945 ở Biên Hòa, bầu ra Tỉnh ủy lãnh đạo kháng chiến chống Pháp. Năm 1951 vào BCH Trung ương. Từ 1960-1976 Bí thư Đảng đoàn Bộ Văn hoá thông tin kiêm thứ trưởng, phó Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW, Viện trưởng viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.


16. Huỳnh Văn Nghệ  (1914-1977).

Ông quê huyện Tân Uyên tỉnh Biên Hòa. NHà thơ, đồng thời là người chỉ huy quân đội ở Biên Hòa, miền Đông Nam bộ trong 9 năm.


17. Trương Văn Bang


Đảng viên cộng sản năm 1930, nguyên Bí thứ Xứ uỷ Nam kỳ 1933-1934, Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Biên Hoà năm 1937.

18. Trần Văn Triết

Đảng viên năm 1935, tham gia chi bộ Bình Phước Tân Trei62u của Biên Hoà tháng 2/1935, tỉnh uỷ viên tỉnh Biên Hoà năm 1937, một trong những đồng chí lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ở Biên Hoà năm 1940.
19. Nguyễn Văn Ký (1914-1950)


Đảng viên năm 1936, tham gia lãnh đạo phong trào Mặt trận Dân chủĐông Dương ở Biên Hoà 1936-1939. Được Xứ uỷ Nam bộ cử làm Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hoà năm 1947-1948.

20. Phạm Văn Thuận (1916-1982)

Đảng viên Cộng sản năm 1935. Năm 1948-1951 BÍ thư Tỉnh uỷ Biên Hoà. Năm 1951-1954 phó Bí thư Tỉnh uỷ Thủ Biên; Bí thư Khu uỷ khu 10, Bí thư Đảng đoàn Quân dân y Trung ương cục miền Nam.

21. Vũ Mộng Hồ

Khu uỷ viên Liên tỉnh miền Đông trong kháng chiến 9 năm. Năm 1954-1955 là Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hoà.

22. Hoàng Tam Kỳ

Tham gia cách mạng 1945. Năm 1947 là Trưởng Ty Văn hoá tỉnh Biên Hoà. Năm 19ư là Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Biên Hoà, bị địch bắt năm 1958 đày đi Côn Đảo. giữ vững khí tiết cách mạng.

23. Ngô Bá Cao

Tham gia cách mạng năm 1945. Năm 1947 là Chính trị viên huyện đội Vĩnh Cửu. Năm 1958 là Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hoà. Năm 1959, bị địch bắt đày đi Côn Đảo vẫn giữ vững khí tiết cách mạng.

24. Nguyễn Văn Trị (Nguyễn Sơn Hà)

Tham gia cách mạng năm 1945, là Tổng thư ký Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hoà và tỉnh Thủ Biên. Năm 1965 là Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hoà (U1), khu uỷ viên dự khuyết miền Đông Nam bộ, hi sinh năm 1969.

25. Huỳnh Liễn

Đảng viên năm 1935, tham gia tỉnh uỷ Biên Hoà 1937, một trong những người lãnh đạo khởi nghĩa Nam kỳ 1940 ở Biên Hoà.

26. Nguyễn Hồng Kỳ

Đảng viên chi bộ Bình Phước-Tân Triều năm 1935, tỉnh uỷ viên Biên Hoà năm 1937, tham gia lãnh đạo Nam kỳ khởi nghĩa ở Biên Hoà năm 1940.

27. Ngô Hà Thành

Đảng viên năm 1930, do địch khủng bố từ Tiền Giang chuyển về hoạt động ở Biên Hoà. Tham gia lãnh đạo giành chính quyền năm 1945 ở Biên Hoà. Hội nghị Bình Trước tháng 9-1945 được cử làm Giám đốc quốc gia tự vệ cuộc (tiền thân của Công an Biên Hoà).

28. Đặng Nguyên

Đảng viên năm 1930, vào làm công nhân BIF Biên Hoà, BÍ thư chi bộ Sở Cũi Trảng Bom năm 1944. Sau 1945 là phó Giám đốc quốc gia tự vệ cuộc Biên Hoà.

29. Hoàng Bá Bích

Đảng viên, công nhân nhà máy cưa BIF Biên Hoà, sau năm 1945 là Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Biên Hoà, phụ trách trường huấn luyện du kích Sở Tiêu Tân Uyên, phó Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Biên Hoà 1946-1947. 

30. Nguyễn Trọng Cát (Ba Đắc)

Đảng viên cộng sản, năm 1961-1963 là Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hoà, khu uỷ viên miền Đông Năm 1965-1967.

31. Hồ Văn Đại (1915-1986)

Đảng viên năm 1935, tham gia lãnh đạo giành chính quyền năm 1945 ở Biên Hoà. Năm 1951-1954 là Trưởng Ty công an tỉnh Thủ Biên. Thiếu tướng Công an người làng Bến Gỗ Biên Hoà.

32. Hồ Văn Leo

Đảng viên cộng sản 1936, nhà báo cách mạng, tham gia giành chính quyền năm 1945 ở Biên Hoà, Bí thư quận uỷ Châu Thành 19451947.

33. Huỳnh Văn Luỹ (1914-1956)

Đảng viên cộng sản, đảng viên năm 1937. Từ 1948-1954 là phó Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hoà và Thủ Biên, Chủ tịch Mặt trận Việt Minh tỉnh Biên Hoà và Thủ Biên.

34. Huỳnh Dân Sanh

Đảng viên cộng sản năm 1935, tham gia chi bộ Cộng sản Bình Phước-Tân Triều 1935, hoạt động trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông duơng 1936-1939.

35. Nguyễn Văn Nghĩa

Đảng viên cộng sản, lãnh đạo phong trào Mặt trận dân chủ đông dương 1936-1939 ở Biên Hoà, người kéo cờ giành chính quyền 1945 ở Toà bố Biên Hoà. Năm 1946 là Chủ tịch Mặt trận Việt Minh Biên Hoà, bị thực dân Pháp giết hại cuối năm 1946.

36. Huỳnh Văn Phan

Đảng viên cộng sản, quê Tân Triều, phó Bí thư Chi bộ Bình Phuớc-Tân Trèi6u tháng 2/1935.

37.Lê Đình Nhơn

Đảng viên cộng sản, uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, trưởng ban Tuyên giáo Thủ Biên 1951-1954, khu uỷ viên, phó Bí thư Khu uỷ miền Đông 1972-1975.

38. Nguyễn Hải

Đảng viên cộng sản, Phó Ban An Ninh, trưởng ban an ninh tỉnh Biên Hoà 1961-1965, Bí thư Trảng Bom 1967, Bí thư Phân khu 4 năm 1970-1972.

39. Lưu Văn Viết 

Đảng viên cộng sản 1930, người có công lớn phát triển đảng và tổ chức đảng ở Biên Hoà với chi bộ Bình Phước-Tân Triều tháng 2/1935.

40. Lưu Văn Văn

Đảng viên cộng sản 1935, hoạt động ở nhà thương Tâm thần Biên Hoà, thành viên chi bộ Bình Phước-Tân Triều tháng 2/1935.

41. Lê Nguyên Đạt

Đảng viên cộng sản năm 1930, vào làm công nhân BIF, một trong những người lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Biên Hoà năm 1945. Chủ t5ich Mặt trận Việt Minh tỉnh Biên Hoà năm 1945, hi sinh 1946 ở Bà Rịa.

42. Hoàng Minh Châu

Đảng viên cộng sản, bí thư chi bộ đảng Bình Phước-Tân Triều tháng 2/1935, Chủ tịch đầu tiên của tỉnh Biên Hoà sau tháng 8/1945.
43. Phạm Văn Búng

Đảng viên cộng sản năm 1930, một trong những đảng viên lãnh đạo phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939 ở Biên Hoà và lãnh đạo cách mạng tháng Tám 1945 ở Biên Hoà.

44. Huỳnh Văn Hớn


Đảng viên cộng sản, tỉnh uỷ Biên Hoà 9/1945, phó Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Biên Hoà năm 1945-1946.

45. Trần Văn Quỳ


Đảng viên cộng sản 1937, người lãnh đạo đội du kích Nam kỳ tỉnh Biên Hoà 1940, người có nhiều đóng góp cho việc xây dựng phát triển chiến khu Đ từ 1945-1968.


46. Bùi Trường Thăng


Đảng viên cộng sản, người Tam Hiệp Biên Hoà, phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện Vĩnh Cửu 1947-1954.


47. Trịnh Văn Dục


Đảng viên năm 1930, Ban cán sự đảng miền Đông, BÍ thư chi bộ Long Thành năm 1944, tỉnh uỷ viên Biên Hoà trong kháng chiến chống Pháp, xây dựng cơ sở vùng đồng bào dân tộc.


48. Mai Hiển Thái


Đảng viên cộng sản, chi bộ đảng Bình Sơn 1944. Trong kháng chiến chống Mỹ là Tỉnh đội phó tỉnh Bà Rịa, Bà Biên, Bà Rịa-Long Khánh.


49. Vũ Hồng Phô


Đảng viên cộng sản, bí thư chi bộ Bình Sơn 1944. Bí thư huyện uỷ Long Thành 1946-1949, tỉnh uỷ viên Biên Hoà, trưởng Ban Tuyên huấn Biên Hoà 1971-1972, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

50. Lê Văn Vận


Đảng viên cộng sản năm 1937, người lãnh đạo cách mạng tháng Tám 1945 ở Xuân Lộc, trưởng Công an huyện Xuân Lộc 9145-1954.


51. Điểu Xiển


Dân tộc Chơ ro, đảng viên cộng sản, liệt sĩ, đại biểu quốc hội tỉnh Biên Hoà khoá I, bị thực dân Pháp sát hại năm 1946.


52. Huỳnh Văn Bổn


Đảng viên cộng sản, nhà văn quê Bình Long huyện Vĩnh Cửu. Trưởng phòng giáo dục huyện Tân Uyên, Biên Hoà, nhiều giải thuởng văn học trong kháng chiến, giải thưởng Nhà nước về văn học.


53. Lý Văn Sâm


Đảng viên hoạt động cách mạng trước 1945, Chủ tịch Hội văn nghệ giải phóng miền Nam., chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai, giải thưởngNhà nước về văn học.

54. Nguyên Thiều Siêu Bạch

Một chân tu Phật giáo, có công lớn trong việc truyền bá Phật giáo ở Biên Hoà thế kỷ 17. Chùa Kim Cang ở Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu còn tháp thờ ông.
55. Thích Huệ Thành

Hoà Thượng, Trưởng ban Phật giáo cứu quốc tỉnh Biên Hoà trong kháng chiến chống Pháp. Sau 1975 là Trưởng ban trị sự phật giáo tĩnh Đồng Nai, thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

56. Nguyễn Hồng Lâm

Đảng viên cộng sản, nguyên Tư lệnh quân khu 7, Tư lệnh phân khu Thủ Biên (Thủ Dầu Một và Biên Hòa) trong chống Mỹ cứu nước.

57. Lê Văn Ngọc

Đảng viên cộng sản, Đại đội trưởng đại đội B chi đội 10 Biên Hoà, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Quốc Tuấn, trung đoàn 310, nguyên Tư lệnh khu miền Đông 1974-1975, nguyên chính trị viên tỉnh đội Đồng Nai.

58. Nguyễn Văn Lung. 
Đảng viên cộng sản, tham gia cách mạng tháng 8/1945, nguyên Chi đội trưởng chi đội 10, Trung đoàn trưởng trung đoàn 310 Biên Hoà, tham mưu trưởng Bộ tư lệnh quân 7 trong kháng chiến chống Pháp.
59. Đào Văn Quang. 
Đảng viên cộng sản, Chi đội phó chi đội 10 Biên Hoà, trung đoàn phó trung đoàn 310 Biên Hoà
60. Võ Cương.
 Đảng viên cộng sản, tỉnh uỷ Biên Hoà 1947, Bác sĩ, Chi đội phó chi đội 10, trung đoàn phó trung đoàn 310, Bệnh viện trưởng quân khu 7.

61. Nguyễn Trọng Tâm. 
Đảng viên cộng sản, Anh hùng lực lượng vũ trang, người lãnh đạo cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp 2/12/1956, chỉ huy một đại đội mở đường bắt liên lạc với đoàn B90 nối thông Trường Sơn với miền Đông (1960).

62. Trần Công An (1920-2008). 
Đảng viên cộng sản, người ch3 huy đánh tháp canh cầu Bà Kiên 19/3/1948, làm xuất hiện cách đánh đặc công, tỉnh đội trưởng Biên Hoà, anh hùng lực lượng vũ trang.

